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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số:36 /2023/KDTM- ST    

Ngày 23/8/2023 
V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Hường. 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng B i Ng c  hánh   ng   Dhi u H     

 Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n H àng   n – Thư  ý Tòa án nhân dân thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên 

tòa:  ng T   uốc  u  n –  iể  sát viên  

 Ngày 23/8/2023, tại Phòng xét xử  trụ sở Toà án nhân dân thị xã Bu n Hồ  tỉnh 

Đắ  Lắ  xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 10/2023/TLST-DS ngày 10 tháng 

02 nă  2023 v  việc “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” theo quy t định đưa vụ án ra 

xét xử số: 47/2023/QĐXXST-DS ngày 04/8/2023 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP N; địa chỉ: Số 198 T  phường L  quận H, TP. 

Hà Nội  

Người đại diện the  pháp luật:  ng Phạ   uang D – Chức vụ: Chủ tịch hội đồng 

quản trị  

Người đại diện the  ủ  qu  n:  ng Ngu  n Lê Minh T – Chức vụ: Giá  đốc 

Ngân hàng TMCP N - Chi nhánh B 

Địa chỉ: Số 149 T  phường A  thị xã B  tỉnh Đắ  Lắ   

Người đại diện the  ủ  qu  n tha  gia tố tụng:  ng Mai  uốc    c    t  

Địa chỉ: Số 149 T  phường A  thị xã B  tỉnh Đắ  Lắ   

- Bị đơn: C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S; địa chỉ: Th n 9  xã E  hu ện E, 

tỉnh Đắ  Lắ    

Đại diện the  pháp luật: Bà Ngu  n Thị Xuân V, vắng   t  

Địa chỉ: 01 L, TDP 4B  thị trấn E, hu ện E, tỉnh Đắ  Lắ   

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 - Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án v  tại phiên to  đại diện 

theo u  quy n của nguyên đơn ông Mai Quốc K trình b y có nội dung:  
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Vào ngày 14/04/2022 C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S  í hợp đồng vay 

vốn với Ngân hàng TMCP N theo Hợp đồng ch  va  t ng lần trung dài hạn số: 

22/1404/MJZ/HĐTH ngà  14/04/2022 và Hợp đồng sửa đổi  bổ sung số PL 

01.22/1404/MJZ/HĐTH ngà  12/05/2022 để va  số ti n 1 600 000 000 đồng (Một t  

sáu trăm triệu đồng chẵn), thời hạn 60 tháng. 

Để bả  đả  các  h ản va  trên  Công t  cổ phần sản xuất vật tư Y t  S th  

chấp ch  Ngân hàng các tài sản the  hợp đồng th  chấp phương tiện vận tải số 

22/1404/MJZ 01/PTVT  ý ngà  14 tháng 04 nă  2022 và hợp đồng th  chấp phương 

tiện vận tải số 22/1404/MJZ 02/PTVT  ý ngà  12 tháng 05 nă  2022  Tài sản th  

chấp cụ thể như sau:  

1. Xe ô tô theo Giấ  chứng nhận đăng  ý xe   t  số 47 020952 d  ph ng Cảnh 

sát gia  th ng C ng an tỉnh Đắ  Lắ  cấp ngà  13/04/2022  Biển số đăng  ý: 47A-

472 90  tên chủ xe: C ng t  cổ phần sản xuất vật tư Y t  S.  

2. Xe ô tô theo Giấ  chứng nhận đăng  ý xe   t  số 47 022788 d  ph ng Cảnh 

sát gia  th ng C ng an tỉnh Đắ  Lắ  cấp ngà  11/05/2022. Biển số đăng  ý: 47A-

480.25, tên chủ xe: C ng t  cổ phần sản xuất vật tư Y t  S.  

Sau khi vay  C ng t  cổ phần sản xuất Vật tư   t  S đã trả ch  Ngân hàng được 

189 046 852 đồng ti n gốc  lãi 91 479 677 đồng  lãi,  lãi phạt 208 950 đồng  Hiện còn 

nợ Ngân hàng TMCP N là 1.540.189.899 đồng (Một t   năm trăm bốn mươi triệu một 

trăm tám chín nghìn tám trăm chín chín đồng)  cụ thể: Nợ gốc: 1.410.953.148 đồng, 

nợ lãi: 124 687 388 đồng và lãi quá hạn: 4 549 363 đồng (nợ lãi tính t  ngà  

26/12/2022 đ n ngà  22/8/2023) và lãi t  ngà  23/8/2023 ch  đ n  hi C ng t  cổ 

phần sản xuất vật tư   t  S trả x ng nợ the  hợp đồng tín dụng đã  ý  

Nay Ngân hàng TMCP N  êu cầu C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S phải 

trả tổng số ti n là: 1.540.189.899 đồng (Một t  năm trăm bốn mươi triệu một trăm 

tám chín nghìn tám trăm chín chín đồng)  cụ thể: Nợ gốc: 1.410.953.148 đồng, nợ lãi: 

124 687 388 đồng và lãi quá hạn: 4 549 363 đồng (nợ lãi tính t  ngà  26/12/2022 đ n 

ngày 22/8/2023) và ti p tục tính lãi t  ngà  23/8/2023 ch  đ n  hi C ng t  cổ phần 

sản xuất vật tư   t  S trả x ng nợ the  hợp đồng tín dụng đã  ý  

Tr ng trường hợp C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S  h ng thực hiện h  c 

thực hiện  h ng đúng nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP N c  qu  n  êu cầu cơ 

quan thi hành án dân sự xử lý tài sản bả  đả  của bên bả  đả  là tài sản của Công ty 

cổ phần sản xuất vật tư   t  S the  các hợp đồng th  chấp phương tiện vận tải số 

22/1404/MJZ 01/PTVT  ý ngà  14/4/2022 và hợp đồng th  chấp phương tiện vận tải 

số 22/1404/MJZ 02/PTVT  ý ngà  12/5/2022 để thu hồi nợ the  qu  định của pháp 

luật   

- Bị đơn Công ty cổ phần sản xuất vật tư y tế S, đ i di n theo ph p  uật bà 

Nguyễn Thị Xuân V đã được tri u tập hợp    nhưng vắng mặt không có lý do nên 

Toà  n không tiến hành  ấy  ời khai, kiểm tra giao nộp chứng cứ và hoà giải với bị 

đơn được.  

Tại phiên t a, Kiể  sát viên phát biểu ý  i n v  việc tuân the  pháp luật tố 

tụng dân sự tr ng quá trình giải qu  t vụ án của Thẩ  phán  Hội đồng xét xử  Thư  ý 
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phiên t a;  ể t   hi thụ lý vụ án ch  đ n trước  hi Hội đồng xét xử và  ph ng nghị án 

đã tuân thủ đúng qu  định của pháp luật, ngu ên đơn chấp hành đúng qu  định v  

qu  n và nghĩa vụ the  các Đi u 70  71 BLTTDS  bị đơn  h ng chấp hành the  giấ  

triệu tập của T à án  vi phạ  các Đi u 70  72 BLTTDS  V  nội dung đ  nghị Hội 

đồng xét xử: Chấp nhận  êu cầu  hởi  iện của ngu ên đơn Ngân hàng TMCP N buộc 

C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S c  nghĩa vụ phải trả ch  ngu ên đơn tổng số 

ti n là: 1.540.189.899 đồng (Một t  năm trăm bốn mươi triệu một trăm tám chín 

nghìn tám trăm chín chín đồng)  cụ thể: Nợ gốc: 1.410.953.148 đồng, nợ lãi: 

124 687 388 đồng và lãi quá hạn: 4 549 363 đồng (nợ lãi tính t  ngà  26/12/2022 đ n 

ngày 22/8/2023) và ti p tục tính lãi suất t  ngà  23/8/2023 ch  đ n  hi C ng t  cổ 

phần sản xuất vật tư   t  S trả x ng nợ the  hợp đồng tín dụng đã  ý  

Tr ng trường hợp C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S  h ng thực hiện h  c 

thực hiện  h ng đúng nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP N c  qu  n  êu cầu cơ 

quan thi hành án dân sự xử lý tài sản bả  đả  của bên bả  đả  là tài sản của Công ty 

cổ phần sản xuất vật tư   t  S the  các hợp đồng th  chấp phương tiện vận tải số 

22/1404/MJZ 01/PTVT  ý ngà  14/4/2022 và hợp đồng th  chấp phương tiện vận tải 

số 22/1404/MJZ 02/PTVT  ý ngà  12/5/2022 để thu hồi nợ the  qu  định của pháp 

luật   

 Tại phiên t à ngu ên đơn vẫn giữ ngu ên  êu cầu 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau  hi nghiên cứu các tài liệu  chứng cứ c  tr ng hồ sơ vụ án được thẩ  tra tại 

phiên t a  Hội đồng xét xử nhận định:   

[1] V  quan hệ pháp luật tranh chấp: Đâ  là quan hệ pháp luật tranh chấp v  

“Tranh chấp hợp đồng dân sự” the  qu  định tại  h ản 1 Đi u 30 Bộ luật tố tụng dân 

sự và tranh chấp nà  thuộc thẩ  qu  n giải qu  t của T a án nhân dân thị xã Bu n 

Hồ the  qu  định tại điể  b  h ản 1 Đi u 35 và điể  b  h ản 1 Đi u 39 Bộ luật tố 

tụng dân sự  

[2] V  trình tự thủ tục tố tụng: Hội đồng xét xử xét thấ  bị đơn C ng t  cổ phần 

sản xuất vật tư   t  S  đã được triệu tập hợp lệ đ n lần thứ 2  à vẫn vắng   t  D  

vậ   Hội đồng xét xử xét xử vắng   t bị đơn C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S là 

ph  hợp với  h ản 2 Đi u 227 và  h ản 3 Đi u 228 Bộ luật tố tụng dân sự  

[3] Xét  êu cầu của ngu ên đơn  Hội đồng xét xử thấ : Và  ngà  14/04/2022 

C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S  í hợp đồng va  vốn với Ngân hàng TMCP 

Ntheo Hợp đồng ch  va  t ng lần trung dài hạn số: 22/1404/MJZ/HĐTH ngà  

14/04/2022 và Hợp đồng sửa đổi  bổ sung số PL 01 22/1404/MJZ/HĐTH ngà  

12/05/2022 để va  số ti n 1 600 000 000 đồng (Một t  sáu trăm triệu đồng chẵn), thời 

hạn 60 tháng. Để bả  đả  các  h ản va  trên  Công t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S 

th  chấp ch  ngân hàng tài sản the  hợp đồng th  chấp phương tiện vận tải số 

22/1404/MJZ 01/PTVT  ý ngà  14 tháng 04 nă  2022; và hợp đồng th  chấp phương 

tiện vận tải số 22/1404/MJZ 02/PTVT  ý ngà  12 tháng 05 nă   2022  Tài sản th  

chấp cụ thể như sau:  
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1. Xe ô tô theo Giấ  chứng nhận đăng  ý xe   t  số 47 020952 d  ph ng Cảnh 

sát gia  th ng C ng an tỉnh Đắ  Lắ  cấp ngà  13/04/2022  Biển số đăng  ý: 47A-

472 90  tên chủ xe: C ng t  cổ phần sản xuất vật tư Y t  S.  

2. Xe ô tô theo Giấ  chứng nhận đăng  ý xe   t  số 47 022788 d  ph ng Cảnh 

sát giao thông Công an tỉnh Đắ  Lắ  cấp ngà  11/05/2022. Biển số đăng  ý: 47A-

480 25  tên chủ xe: C ng t  cổ phần sản xuất vật tư Y t  S.  

Sau khi vay, tính đ n ngà  09/01/2023  C ng t  cổ phần sản xuất Vật tư   t  S 

đã trả ch  Ngân hàng được 189 046 852 đồng ti n gốc  lãi 91 479 677 đồng  lãi, còn 

nợ Ngân hàng TMCP N là 1.540.189.899 đồng (Một t  năm trăm bốn mươi triệu một 

trăm tám chín nghìn tám trăm chín chín đồng)  cụ thể: Nợ gốc: 1.410.953.148 đồng, 

nợ lãi: 124 687 388 đồng và lãi quá hạn: 4 549 363 đồng (nợ lãi tính t  ngà  

26/12/2022 đ n ngà  22/8/2023) và ti p tục tính lãi ch  đ n  hi C ng t  cổ phần sản 

xuất vật tư   t  S trả x ng nợ the  hợp đồng tín dụng đã  ý  

C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S đã  h ng thực hiện nghĩa vụ trả nợ như 

đã ca    t và vi phạ  thời hạn thanh t án nợ đã  ý với Ngân hàng TMCP N. Nay 

Ngân hàng TMCP N  êu cầu C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S phải trả tổng số 

ti n là: 1.540.189.899 đồng (Một t , năm trăm bốn mươi triệu một trăm tám chín 

nghìn tám trăm chín chín đồng đồng)  cụ thể: Nợ gốc: 1.410.953.148 đồng, nợ lãi: 

124 687 388 đồng và lãi quá hạn: 4 549 363 đồng (nợ lãi tính t  ngà  26/12/2022 đ n 

ngày 22/8/2023) và ti p tục tính lãi suất t  ngà  23/8/2023 ch  đ n  hi C ng t  cổ 

phần sản xuất vật tư   t  S trả x ng nợ the  hợp đồng tín dụng đã  ý với Ngân hàng. 

Tr ng trường hợp C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S  h ng thực hiện h  c 

thực hiện  h ng đúng nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP N c  qu  n  êu cầu cơ 

quan thi hành án dân sự xử lý tài sản bả  đả  của C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   

t  S the  các hợp đồng th  chấp phương tiện vận tải số 22/1404/MJZ 01/PTVT  ý 

ngà  14/4/2022 và hợp đồng th  chấp phương tiện vận tải số 22/1404/MJZ 02/PTVT 

 ý ngà  12/5/2022 để thu hồi nợ ch  Ngân hàng. Xét  êu cầu của ngu ên đơn là c  

căn cứ ph  hợp với biên bản đối chi u và xác nhận c ng nợ và ph  hợp với các Đi u 

430; 431; 433; 434; 440; 357 của Bộ luật Dân sự và các tài liệu  chứng cứ  hác c  

tr ng hồ sơ vụ án  nên cần chấp nhận   

  [4] V  án phí: D   êu cầu của ngu ên đơn được chấp nhận t àn bộ nên bị đơn 

C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S phải chịu án phí  inh d anh thương  ại sơ 

thẩ  the  qu  định của pháp luật  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ và  kh ản 1 Đi u 30   điể  b  h ản 1 Đi u 35  điể  a  h ản 1 Đi u 

39  Đi u 144; Đi u 147;   h ản 2 Đi u 227 và  h ản 3 Đi u 228;  h ản 2 Đi u 244; 

Đi u 273 Bộ luật Tố tụng dân sự;  

- Căn cứ các Đi u  463; 466; 468 Bộ Luật dân sự nă  2015  

- Căn cứ  h ản 2 Đi u 91  Đi u 95 luật Tổ chức tín dụng. 
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-Căn cứ Kh ản 2 Đi u 26 Nghị qu  t số 326/2016/UBTV H14 ngà  

30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ  uốc hội qu  định v   ức thu   i n  giả   thu  

nộp  quản lý và sử dụng án phí và lệ phí T a án  

Tuyên   : 

1. Chấp nhận  êu cầu  hởi  iện của ngu ên đơn Ngân hàng TMCP N: Buộc 

Công t  cổ phần sản xuất vật tư    t  S c  nghĩa vụ phải trả ch  ngu ên đơn tổng số 

ti n là: 1.540.189.899 đồng (Một t  năm trăm bốn mươi triệu một trăm tám chín 

nghìn tám trăm chín chín đồng), cụ thể Nợ gốc: 1.410.953.148 đồng, nợ lãi: 

124 687 388 đồng và lãi quá hạn: 4 549 363 đồng (nợ lãi tính t  ngà  26/12/2022 đ n 

ngày 22/8/2023) và ti p tục tính lãi suất t  ngày 23/8/2023 ch  đ n  hi C ng t  cổ 

phần sản xuất vật tư   t  S trả x ng nợ the  hợp đồng tín dụng đã  ý với Ngân hàng. 

Tr ng trường hợp C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S  h ng thực hiện h  c 

thực hiện  h ng đúng nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP N c  qu  n  êu cầu cơ 

quan thi hành án dân sự xử lý tài sản bả  đả  của C ng t  cổ phần sản xuất vật tư y 

t  S the  các hợp đồng th  chấp phương tiện vận tải số 22/1404/MJZ 01/PTVT  ý 

ngà  14/4/2022 và hợp đồng th  chấp phương tiện vận tải số 22/1404/MJZ 02/PTVT 

ký ngà  12/5/2022 để thu hồi nợ ch  Ngân hàng.  

V  án phí: C ng t  cổ phần sản xuất vật tư   t  S phải chịu 58.205.000 đồng  

(Năm mươi tám triệu hai trăm lẽ năm nghìn đồng) án phí KDTM sơ thẩ    

H àn trả ch  ngu ên đơn Ngân hàng TMCP N số ti n tạ  ứng án phí đã nộp là 

27.359.000 đồng the  biên lai thu số AA/2021/0018401  ngày 09/02/2023 tại Chi cục 

thi hành án dân sự thị xã Bu n Hồ  tỉnh Đắ  Lắ    

Ngu ên đơn c  qu  n  háng cá  Bản án sơ thẩ  tr ng thời hạn 15 ngà   ể t  

ngày tuyên án. Bị đơn c  qu  n  háng cá  Bản án tr ng thời hạn 15 ngà    ể t  ngà  

nhận được bản án h  c ngày niê    t bản án hợp lệ  

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi h nh án theo qui định tại Đi u 2 

Luật thi h nh án dân sự thì người được thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án 

dân sự có quy n thỏa thuận thi h nh án, quy n yêu cầu thi h nh án, tự nguyện thi 

h nh án hoặc bị cưỡng chế thi h nh án theo qui định tại các Đi u 6, Đi u 7 v  Đi u 9 

Luật thi h nh án dân sự; thời hiệu thi  h nh án được thực hiện theo qui định tại Đi u 

30 Luật thi h nh án dân sự. 

 

Nơi nhận :                                                
- TAND tỉnh Đắ  Lắ ; 

- V SND tỉnh Đắ  Lắ  

- V SND thị xã Bu n Hồ; 

- Chi cục THADS TX Bu n Hồ; 

- Các đương sự;                                                              

- Lưu Văn ph ng.       

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

 

  

 (đã ký) 
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